	Họ và tên : ..............................
Lớp : 5 ......
	PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 5 - Tuần 34


LÀM BÀI  VÀO VỞ ÔN TẬP
Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu sau,cho biết câu đơn hay câu ghép
1. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc gây kín đáo và lặng lẽ.

2. Đảo xa  tím pha hồng. (Câu……….         )

6. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư. (Câu……….         )

3. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi. (Câu……….         )

4. Chiều chiều, trên triền đê, đám trẻ mục đồng chúng tôi thả diều. (Câu……….         )

5. Tiếng cười nói  ồn ã. (Câu……….         )

6. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân// đua nhau toả mùi thơm.

7. Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.

8. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào hai bờ cát.

9. Ánh trăng trong chảy khắp cành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xoá.

10. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.

11. Ngày tháng  đi thật chậm mà cũng thật nhanh.

12. Những con bọ nẹt béo núc, mình đầy lông lá giữ tợn  bám đầy các cành cây.

13. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục.

14. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.

15. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra  hót râm ran.

16. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.

17. Chiều nào cũng vậy, con chim hoạ mi không biết từ phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

18. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.

19. Về mùa xuân, khi mưa phùn và sướng sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng.
Bài  2/ -  Đặt tính rồi tính 
	a, 12,35: 57
	b, 1649 : 4,85
	2745,72 : 43,5
	38901 : 238


Bài  3.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm
	a) 3m2 62dm2 = ...........m2
   4m2 3dm2 = ............m2
   37dm2 = ................m2
  8dm2 = .................m2
	b) 8cm2 15mm2 = ..............cm2
   17cm2 3mm2 = ...........cm2
   9dm2 23cm2 = ..............dm2
  13dm27cm2 = .............dm2


Bài  4.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm
	a) 5000m2 = .......ha

2482m2 = ...............ha

1ha = ...........km2
23ha = .............km2
	b) 3,73m2 = ...............dm2
   4,35m2 = ..............dm2
   6,53km2 = ..............ha

   3,5ha = ..........m2
	c)  903,436672m3 =  dm3 = … cm3
  12,287m3 = .... dm3
  1728270 cm3 = … m3



Bài 5:  Viết Số thập phân gồm có  

	+Bốn mươi tám đơn vị, bảy phần mười và hai phần trăm
	+ Không đơn vị, hai phần trăm

	+Chín  lăm đơn vị bốn trăm linh năm phần nghìn
	 + Mười chín đơn vị, hai phần nghìn


Bài 6:  Trong đợt làm kế hoạch nhỏ, 3 lớp 5A, 5A và 5C thu hoạch được 4200  lon bia. Tính xem lớp 5C thu hoạch được bao nhiêu lon bia biết tổng số lon bia của lớp 5A và 5C bằng 7/3 lon bia của lớp 5B và số lon bia của lớp 5C bằng 4/3 số lon bia của lớp 5A?
Bài 7: Một đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày, ngày thứ nhất sửa được 40% quãng được, ngày thứ hai sửa được 35% quãng đường, ngày thứ ba sửa được 375m. Hỏi:

a. Ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được bao nhiêu phần trăm quãng đường?

b. Quãng được mà đội công nhân đó phải sửa dài bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 8: Tính  diện tích hình tam giác có :

a. Độ dài đáy 10 cm, chiều cao 0, 7 dm      b. Độ dài đáy 4/5 m, chiều cao 0, 91 m 

Bài 9: Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 90m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một khu đất hình vuông có chu vi 180m.

a. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b. Biết hiệu độ dài hai đáy là 12m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Bài 10: Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là 112%. Biết rằng trường đó có 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam ?

Bài 11: Giá một áo sơ mi là 90 000 đồng . Sau hai lần giảm giá, mỗi lần giảm 10% (so với giá ban đầu) thì giá bán áo sơ mi đó là bao nhiêu đồng ?

Bài 12: Diện tích của hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-mét vuông (xem hình vẽ bên) ?
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Bài 13: Cho hình dưới đây, với kích thước như trên hình vẽ.

a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD                      b. Tính diện tích hình thang EBCD

c. Tính diện tích hình tam giác EDM (biết MB = MC)
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Bài 14: : Một ca nô khi ngược dòng từ A đến B mỗi giờ đi được 10 km. Sau 8 giờ 24 phút thì đến B. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/giờ. Hỏi ca nô đó đi xuôi dòng từ B đến A thì hết bao nhiêu thời gian ..

Bài 16: Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 120km. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 2,5 giờ, vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai. Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai bao lâu ?
Bài 17: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

Bài 18: Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

Bài 19:  a.  Đọc các số đo sau :208cm3 ; 10,215cm3; 0,505dm3; 

b. Viết các số đo sau : 
+ Một nghìn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối

+ Hai nghìn không trăm mười mét khối

+ Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối

+ Bảy phần mười đề-xi-mét khối

Bài 20: Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích đất trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa của huyện đó.

Bài 21: Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng ?

Bài 22: Tính :
a.  (1,35:0,54×4,2−5,5) : (7,2−4,7)                               b. 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8 =

Bài 23:  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có hình vẽ một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 12cm. Hỏi :

a. Chu vi sân vận động bằng bao nhiêu mét ?

b. Diện tích sân vận động bằng bao nhiêu mét vuông ?

Bài 24:  Một thửa ruộng trồng lúa hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết rằng trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi người thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài 25: Hình thang ABCD có chiều cao bằng chiều rộng của hình chữ nhật MNPQ. Biết hai hình đó có diện tích bằng nhau và có kích thước như hình dưới đây. Tính chiều dài của hình chữ nhật.
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Bài 25: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm ?
